
Thứ Buổi Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7

2 S 1 KHTN-M.Hương GDCD-P. Lan Ngoại ngữ-Thanh Toán-Ng. Thắm Văn-Thảo KHTN-K.Phước Toán-V.Hưng Sử-T.Ngân Văn-Tuyết Công nghệ-Đ.Hòa Văn-T.Hiền Văn-H.Dung Ngoại ngữ-Thương

2 KHTN-M.Hương Công nghệ-Huệ S-Đ(Địa)-T.HươngToán-Ng. Thắm Văn-Thảo KHTN-K.Phước Toán-V.Hưng Địa-Hải Văn-Tuyết Ngoại ngữ-Thanh Văn-T.Hiền Công nghệ-Đ.HòaNgoại ngữ-Thương

3 Ngoại ngữ-Hướng Văn-T.Hiền KHTN-Huấn Văn-Thảo GDĐP-T.HươngNgoại ngữ-ThươngCông nghệ-Đ.HòaToán-Đ. Oanh Toán-Ng. Thắm Ngoại ngữ-Thanh Sử-T.Ngân GDCD-H.Dung Văn-P. Lan

4 Ngoại ngữ-Hướng Văn-T.Hiền GDCD-P. Lan Văn-Thảo KHTN-K.PhướcNgoại ngữ-ThươngNgoại ngữ-Thanh Toán-Đ. Oanh Địa-Hải Sử-T.Ngân Công nghệ-Đ.HòaToán-Ng. Thắm Toán-Nguyệt

5

3 S 1 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
Toán-Thi Toán-Ng. Thắm Ngoại ngữ-Thu Văn-Thảo Lý-D.Hòa Văn-Tuyết Ngoại ngữ-Thanh Toán-V.Hưng Toán-Đ. OanhNgoại ngữ-Thương Văn-P. Lan

2 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
Toán-Thi Toán-Ng. Thắm Ngoại ngữ-Thu Văn-Thảo Văn-P. Lan Văn-Tuyết Ngoại ngữ-Thanh Toán-V.Hưng Toán-Đ. Oanh Văn-H.Dung Ngoại ngữ-Thương

3 Toán-V.Hưng
S-Đ(Địa)-

T.Hương
Văn-T.Hiền Ngoại ngữ-Thanh Văn-Thảo GDCD-P. Lan GDCD-H.Dung Toán-Đ. Oanh Lý-D.Hòa Văn-Tuyết Ngoại ngữ-ThươngToán-Ng. Thắm Sử-T.Ngân

4 Toán-V.Hưng Ngoại ngữ-Thu Văn-T.Hiền Ngoại ngữ-Thanh Văn-Thảo GDĐP-T.Hương Sử-T.Ngân Toán-Đ. Oanh Sinh-X.Hòa Văn-Tuyết Ngoại ngữ-ThươngToán-Ng. Thắm Lý-D.Hòa

5

4 S 1 Công nghệ-Huệ Toán-T. Lan S-Đ(sử)-L.Vân S-Đ(sử)-B.Vân KHTN-K.Phước Toán-Thi Ngoại ngữ-Thanh Ngoại ngữ-Thương Văn-Tuyết Toán-V.Hưng Văn-T.Hiền Sinh-P.Thắm Công nghệ-Đ.Hòa

2 S-Đ(sử)-L.Vân Toán-T. Lan Công nghệ-Huệ S-Đ(Địa)-T.HươngKHTN-K.Phước Toán-Thi Ngoại ngữ-Thanh Văn-Tuyết Công nghệ-Đ.Hòa Địa-Hải Văn-T.Hiền Ngoại ngữ-Thương Văn-P. Lan

3 GDĐP-B.Vân Văn-T.Hiền
Ngoại ngữ-

Thanh
KHTN-P.Thắm Toán-Thi

S-Đ(Địa)-

T.Hương
Toán-V.Hưng Công nghệ-Đ.HòaGDCD-H.Dung Văn-Tuyết Địa-Hải Ngoại ngữ-Thương Văn-P. Lan

4 Ngoại ngữ-Hướng Văn-T.Hiền
Ngoại ngữ-

Thanh
KHTN-P.Thắm Toán-Thi

Ngoại ngữ-

Thương
5

5 S 1 Văn-T.Hiền
KHTN-

M.Hương
KHTN-Huấn GDCD-P. Lan Công nghệ-Huệ Toán-Thi Sinh-X.Hòa Lý-D.Hòa Toán-Ng. Thắm Toán-V.Hưng Toán-Đ. Oanh Địa-Hải GDCD-H.Dung

2 Văn-T.Hiền Ngoại ngữ-Thu KHTN-Huấn Công nghệ-Huệ GDCD-P. Lan Toán-Thi Toán-V.Hưng GDCD-H.Dung Toán-Ng. Thắm Sinh-K.Phước Toán-Đ. Oanh Sử-T.Ngân Địa-Hải

3 Toán-V.Hưng Ngoại ngữ-Thu Văn-T.Hiền Văn-Thảo Toán-Thi Công nghệ-Huệ Văn-P. Lan Sinh-X.Hòa Sử-T.Ngân GDCD-H.Dung Sinh-K.Phước Lý-D.Hòa Toán-Nguyệt

4 Toán-V.Hưng GDĐP-B.Vân Văn-T.Hiền Văn-Thảo Toán-Thi KHTN-K.Phước

5

6 S 1 KHTN-M.Hương S-Đ(sử)-L.Vân GDĐP-B.Vân
Ngoại ngữ-

Thanh

S-Đ(Địa)-

T.Hương
Văn-Thảo Văn-P. Lan Văn-Tuyết Toán-Ng. Thắm Lý-D.Hòa Ngoại ngữ-Thương Văn-H.Dung Toán-Nguyệt

2 S-Đ(Địa)-T.Hương Toán-T. Lan Toán-Thi KHTN-P.Thắm S-Đ(sử)-B.Vân Văn-Thảo Văn-P. Lan Ngoại ngữ-ThươngNgoại ngữ-Thanh Văn-Tuyết Lý-D.Hòa Văn-H.Dung Toán-Nguyệt

3 GDCD-P. Lan Toán-T. Lan Toán-Thi
GDĐP-

T.Hương
Ngoại ngữ-Thu S-Đ(sử)-B.Vân Địa-Hải Ngoại ngữ-Thương Văn-Tuyết Ngoại ngữ-ThanhGDCD-H.Dung Toán-Ng. Thắm Sinh-P.Thắm

4

5

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

TRƯỜNG THCS TIẾN THÀNH

 THỜI KHÓA BIỂU TRỰC TUYẾN  NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/9/2021



Thứ Buổi Tiết 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 8A6 9A1 9A2 9A3 9A4 9A5

2 S 1 Toán-Đ. Oanh Ngoại ngữ-Xuân Ngoại ngữ-HướngToán-Nhung Sinh-Thơm Toán-Thường Văn-Ngọc Lý-Huấn Địa-T.Hương Văn-Giang Toán-Nguyệt

2 Toán-Đ. Oanh Sinh-Thơm Văn-L.Dung Toán-Nhung Ngoại ngữ-Hướng Toán-Thường Văn-Ngọc Lý-Huấn Ngoại ngữ-Xuân Văn-Giang Toán-Nguyệt

3 Địa-T.Oanh Văn-Ngọc Văn-L.Dung Sinh-Thơm Sử-L.Vân Văn-Ng.Vân Toán-Thường Toán-Nhung Văn-Giang Ngoại ngữ-H. LanNgoại ngữ-Xuân

4 Sử-L.Vân Văn-Ngọc Địa-T.Oanh Công nghệ-Huệ Lý-Huấn Văn-Ng.Vân Toán-Thường Toán-Nhung Văn-Giang Địa-T.Hương Ngoại ngữ-Xuân

5

3 S 1 GDCD-H.Dung Ngoại ngữ-Xuân Ngoại ngữ-HướngToán-Nhung Văn-L.Dung Toán-Thường Văn-Ngọc Hóa -Chinh Toán-Nguyệt Lý-Huấn Địa-T.Hương

2 Lý-D.Hòa Ngoại ngữ-Xuân Ngoại ngữ-HướngToán-Nhung Văn-L.Dung Toán-Thường Văn-Ngọc Hóa -Chinh Toán-Nguyệt Lý-Huấn Sinh-X.Hòa

3 Hóa -Thơm Toán-Nhung Công nghệ-Chinh Văn-Ng.Vân Ngoại ngữ-Hướng Hóa -P.Thắm Toán-Thường Sinh-X.Hòa Lý-Huấn Ngoại ngữ-H. LanHóa -M.Hương

4 Hóa -Thơm Toán-Nhung GDCD-H.Dung Văn-Ng.Vân Ngoại ngữ-Hướng Hóa -P.Thắm Toán-Thường Văn-Ngọc Lý-Huấn Ngoại ngữ-H. LanHóa -M.Hương

5

4 S 1 Toán-Đ. Oanh Địa-T.Oanh Văn-L.Dung Văn-Ng.Vân GDCD-H.Dung Ngoại ngữ-Hướng Địa-Hải Ngoại ngữ-Thu Hóa -Chinh Văn-Giang GDCD-K.Ngân

2 Toán-Đ. Oanh GDCD-H.Dung Văn-L.Dung Văn-Ng.Vân Địa-T.Oanh Ngoại ngữ-Hướng Văn-Ngọc Ngoại ngữ-Thu Hóa -Chinh GDCD-K.Ngân Sử-B.Vân

3 Văn-L.Dung Toán-Nhung Toán-Đ. Oanh Ngoại ngữ-Hướng Toán-T. Lan Địa-T.Oanh GDCD-K.Ngân Văn-Ngọc Sinh-X.Hòa Toán-Thường Văn-Giang

4 Văn-L.Dung Toán-Nhung Toán-Đ. Oanh Địa-T.Oanh Toán-T. Lan GDCD-H.Dung Sinh-X.Hòa Văn-Ngọc Sử-B.Vân Toán-Thường Văn-Giang

5

5 S 1 Ngoại ngữ-Xuân Văn-Ngọc Sinh-Thơm Sử-L.Vân Văn-L.Dung Văn-Ng.Vân Hóa -Chinh Ngoại ngữ-Thu Toán-Nguyệt Sử-B.Vân Văn-Giang

2 Ngoại ngữ-Xuân Văn-Ngọc Lý-D.Hòa Hóa -P.Thắm Văn-L.Dung Văn-Ng.Vân Hóa -Chinh Sử-B.Vân Toán-Nguyệt Hóa -M.Hương Văn-Giang

3 Văn-L.Dung Sử-L.Vân Toán-Đ. Oanh Hóa -P.Thắm Toán-T. Lan Sinh-Thơm Sử-B.Vân Văn-Ngọc Văn-Giang Hóa -M.Hương Lý-Huấn

4 Văn-L.Dung Lý-D.Hòa Toán-Đ. Oanh GDCD-H.Dung Toán-T. Lan Công nghệ-Huệ Ngoại ngữ-Thu Văn-Ngọc Văn-Giang Sinh-X.Hòa Lý-Huấn

5

6 S 1 Ngoại ngữ-Xuân Hóa -Thơm Hóa -K.Phước Ngoại ngữ-HướngCông nghệ-Chinh Lý-Huấn Ngoại ngữ-Thu Toán-Nhung GDCD-K.Ngân Toán-Thường Văn-Giang

2 Công nghệ-Chinh Hóa -Thơm Hóa -K.Phước Ngoại ngữ-HướngHóa -M.Hương Sử-L.Vân Ngoại ngữ-Thu Toán-Nhung Văn-Giang Toán-Thường Ngoại ngữ-Xuân

3 Sinh-Thơm Công nghệ-Chinh Sử-L.Vân Lý-D.Hòa Hóa -M.Hương Ngoại ngữ-Hướng Lý-Huấn GDCD-K.Ngân Ngoại ngữ-Xuân Văn-Giang Toán-Nguyệt

4 Lý-Huấn Địa-Hải Ngoại ngữ-Xuân Văn-Giang Toán-Nguyệt

5

BAN GIÁM HIỆU


